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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6379
	Nguyễn Trần Tuấn Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	6380
	Trương Đình Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	6381
	Nguyễn Văn Tiếp
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	6382
	Mai Đức Cảnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	6383
	Phan Văn Chung
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	6384
	Hoàng Khương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	6386
	Trần Thị Phượng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	6390
	Nguyễn Mậu Tình
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	6391
	Hồ Văn Lưu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	6392
	Phan Thị Hoài Thương
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	6393
	Trần Thị Hà
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	6395
	Ngô Đình Sinh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	6396
	Võ Trọng Tuân
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	6397
	Nguyễn Văn Tồng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	6398
	Hồ Thị Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	6399
	Nguyễn Đình Hiệp
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	6400
	Trần Văn Vượng 
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	6415
	Lê Văn Trai
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


